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Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, phương pháp dự báo lũ sớm từ 1, 2, 3 ngày đã được áp dụng qua 

phương pháp chi tiết hóa động lực kết hợp với mô hình thủy văn, với nguồn số liệu đầu vào được 

lấy từ hai mô hình dự báo thời tiết số trị (NWP) toàn cầu GFS và GSM. Nguồn dữ liệu khí tượng 

sau đó được chi tiết hóa xuống độ phân giải 6km sử dụng mô hình WRF. Kết quả đã được hiệu 

chỉnh và kiểm định với bộ dữ liệu mưa thực đo VnGP và dữ liệu mưa quan trắc từ Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn Việt Nam. Sau khi được chi tiết hóa, dữ liệu dự báo khí tượng (bao gồm mưa, gió, 

nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ, v.v) sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình WEHY. Qua kết quả nghiên 

cứu, có thể thấy dự báo lũ bằng phương pháp chi tiết hóa động lực kết hợp mô hình khí tượng với 

mô hình thủy văn có thể cho kết quả khả quan. Và có thể tiếp tục cải thiện bằng các phương pháp 

đồng hóa dữ liệu nhằm nâng cao độ chính xác các kết quả dự báo. 

 

Summary: In this study, a coupling dynamical downscaling and hydrological models was used to 

forecast flood in the Vu Gia- Thu Bon area with the input data taken from two global Numerical 

Weather Prediction (NWP) models GFS and GSM. The global meteorological data were 

downscaled by means of the WRF model. The downscaled results have been calibrated and 

validated by two different observation data including the Vietnam Gridded Precipitation (VnGP) 

dataset, and gauged-rainfall data from the Vietnam Center of Hydro-Meteorological Data 

(VCHMD). The downscaled GFS and GSM data are then used as input for the WEHY model. The 

WEHY forecast simulation results of 1, 2, 3 days were calibrated and validated based on the 

corresponding observation data, and the results show that the simulation are quite similar and 

close to the observation values. Overall, the flood forecast result are reliable for 1 ahead, while 

the 2- and 3-day flood forecast are required to improve further by data assimilation methods.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Lũ lụt là loại hình thiên tai xuất hiện thường 

xuyên ở khu vực ven biển miền Trung Việt 

Nam, nơi chịu ảnh hưởng của gió mùa và bão 

nhiệt đới. Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về người, 

tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt 

động kinh tế - xã hội. Trong những năm gần 
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đây, lũ lụt ở Việt Nam xảy ra do dòng chảy trên 

sườn dốc bắt nguồn từ những trận mưa lớn [1]. 

Lượng mưa trong các trận mưa lớn có thể gây 

ra lũ lụt chỉ sau vài giờ sau khi quan sát trên 

radar, vệ tinh hoặc trạm quan trắc. Điều này đặc 

biệt đúng đối với những khu vực có địa hình đồi 

núi dốc, nơi thường xây dựng đập và các nhà 
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máy thủy điện [2] [3]. Fenn và cs (2004) [2] đã 

chỉ ra rằng lũ lụt lên đến đỉnh điểm trong 1.5 

giờ và lũ tràn bờ trong khoảng 5 giờ tại 

Boscastle, Vương quốc Anh. Schad và cs 

(2012) [3] chỉ ra mực nước hồ chứa dâng nhanh 

với tốc độ 2.5cm/h tại Chiềng Khoi và vượt 

mức tới hạn 11.9m, bắt đầu chảy tràn sau vài 

giờ. Do vậy, việc xây dựng hệ thống dự báo và 

cảnh báo lũ sớm để cung cấp thông tin về thời 

gian bắt đầu, cường độ lũ có thể xảy ra trong 

tương lai nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại 

là điều vô cùng quan trọng. 

Khi hệ thống dự báo, cảnh báo lũ chính xác, 

đáng tin cậy sẽ cải thiện và nâng cao hiệu quả 

của công tác phòng chống lũ. Tuy nhiên, việc 

dự báo chính xác và kịp thời trong khoảng thời 

gian ngắn để đưa ra được các biện pháp ứng phó 

khẩn cấp như sơ tán người dân là thách thức đối 

với các nhà khoa học cũng như các nhà quản lý. 

Để cải thiện điều này, việc dự báo lượng mưa 

và các điều kiện khí tượng khác nhau ở các thời 

điểm khác nhau, từ vài giờ đến 2-3 ngày là một 

trong những điều kiện cần thiết trong dự báo và 

cảnh báo lũ sớm. Gần đây với sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật, các mô hình dự báo số trị 

toàn cầu (NWP) được sử dụng khá phổ biến. 

Hiện nay, hạn dự báo của các mô hình có thể 

kéo dài lên đến 10 ngày, song việc sử dụng hạn 

dự báo 1-3 ngày thường có độ tin cậy cao hơn 

[5]. Các mô hình NWP đã được nghiên cứu và 

phát triển rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới 

như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu, v.v. với mức 

độ chi tiết và hoàn thiện ngày càng cao. Trong 

đó phải kể đến hai mô hình NWP toàn cầu là 

GFS (Global Forecasting System) của Mỹ và 

GSM (Global Spectral Model) của Nhật Bản. 

Đặc điểm của hai bộ dữ liệu này là liên tục, ổn 

định và có thể thu thập được trong một khoảng 

thời gian đủ dài. Nguồn dữ liệu NWP này có thể 

được tải xuống trực tiếp 

từhttps://www.ncei.noaa.gov/products/weather

-climate-models/global-forecast đối với dữ liệu 

GFS và http://apps.diasjp.net/gpv/data/ cho dữ 

liệu GSM. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chi tiết 

hóa động lực kết hợp với mô hình thủy văn để 

ước tính các sự kiện lũ lụt trong thời gian thực 

với thời hạn dự báo từ 1-3 ngày. Sử dụng mô 

hình khí hậu khu vực (RCM) và mô hình thủy 

văn cho lưu vực Thành Mỹ (TM) và Nông Sơn 

(NS) trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (VG-

TB) ở miền Trung Việt Nam với dữ liệu đầu vào 

là hai bộ dữ liệu khí tượng toàn cầu là GFS và 

GSM. 

2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Hai lưu vực Thành Mỹ (Vu Gia) và Nông Sơn 

(Thu Bồn) thuộc hệ thống sông VG-TB. Tổng 

diện tích của hai lưu vực là 5219.78km2, trong 

đó TM là 2017.52km2 và NS là 3202.26km2. 

 

Hình 1: Khu vực nghiên cứu 

Các con sông ở miền Trung Việt Nam bắt 

nguồn từ các dãy núi cao, dọc biên giới Việt - 

Lào (Hình 1), chảy qua vùng đồng bằng trũng 

thấp ven biển và đổ ra Biển Đông. Với địa hình 

hẹp ngang, dốc nên sông ngòi ở đây thường 

nhỏ, ngắn và dốc. Cùng với đó là quá trình 

chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất để phát triển kinh 

tế làm cho quá trình tập trung dòng chảy trong 

sông nhanh hơn, tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng 

hạ lưu. Lưu vực nghiên cứu có lượng mưa lớn, 

mùa mưa (tháng 9-12) chiếm 85% lượng mưa 

cả năm. Mùa khô (tháng 1-8) chỉ chiếm 25% 

lượng mưa cả năm. Theo số liệu thống kê trong 

50 năm cho thấy 6 trong số 7 trận lụt lớn xảy ra 

trong giai đoạn 1995 - 2010 [18]. Do đó, việc 

đề xuất phương pháp dự báo lũ sớm phù hợp sẽ 

giúp ích rất nhiều trong công tác phòng chống 

lũ lụt, giảm áp lực lên hệ thống quản lý. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast
https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast
http://apps.diasjp.net/gpv/data/
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Nghiên cứu này phát triển một hệ thống dự báo 

lũ bằng phương pháp kết hợp mô hình khí tượng 

và thủy văn vật lý thực. Sử dụng dữ liệu từ các 

mô hình toàn cầu GFS và GSM làm điều kiện 

ban đầu và điều kiện biên cho các dự báo chi 

tiết hóa động lực (Hình 2). 

 

Hình 2: Sơ đồ phương pháp dự báo lũ sớm 

Có bốn thành phần chính trong phương pháp 

này, đó là: truy xuất và giải mã dữ liệu từ hai 

NWP toàn cầu; chi tiết hóa động lực dữ liệu đầu 

vào của NWP bằng mô hình khí tượng; chuẩn 

hóa dữ liệu khí tượng sau khi chi tiết hóa làm 

đầu vào cho mô hình thủy văn; mô hình dự báo 

thủy văn; cuối cùng là thông tin dự báo lũ sẽ 

liên tục được cập nhật với thời gian dự báo từ 

1-3 ngày cho các lưu vực được chọn. Hệ thống 

dự báo này được cập nhật tự động 24 giờ mỗi 

lần dựa trên việc truy xuất dữ liệu khí quyển 

GFS và GSM. 

3.1. Mô hình khí hậu khu vực 

Mô hình WRF được chọn để chi tiết hóa các dữ 

liệu khí tượng toàn cầu xuống độ phân giải 6km. 

WRF đã được ứng dụng thành công trong nhiều 

nghiên cứu ở Việt Nam và cho thấy có độ tin 

cậy cao. WRF cung cấp hoạt động dự báo trên 

một nền tảng linh hoạt và tính hiệu quả cao về 

mặt tính toán, cho phép sử dụng các tùy chọn 

khác nhau đối với tham số hóa các quá trình vật 

lý. Dữ liệu đầu vào cho mô hình WRF được lấy 

từ hai bộ dữ liệu GFS và GSM. Trong tính toán 

chi tiết hóa động lực, ba miền tính được thiết 

lập cho nghiên cứu với độ phân giải lần lượt là 

54km (D1)  18km (D2)  6km (D3) (Hình 

1). 

Kết quả dự báo được hiệu chỉnh và kiểm định 

thông qua 2 bộ dữ liệu lượng mưa thực đo là 

VnGP và dữ liệu mưa quan trắc từ Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn Việt Nam. So sánh 17 sơ đồ 

tham số hóa dựa trên các nghiên cứu trước đây 

ở Việt Nam [6] [7] [8]. Kết quả lựa chọn hai sơ 

đồ tốt nhất dựa trên hệ số hiệu quả Nash giữa 

lượng mưa dự báo và thực đo VnGP là: sơ đồ 

tham số hóa quá trình vi vật lý WSM3 và sơ đồ 

tham số hóa đối lưu Grell-Freitas đối với dữ liệu 

GFS; sơ đồ tham số hóa quá trình vi vật lý 

Goddard và sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke 

cho dữ liệu GSM. Các sự kiện mưa lũ lớn ngày 

01-31/10/2008 được sử dụng để hiệu chỉnh mô 

hình. Sự kiện mưa lớn từ 31/10-10/11/2009 

được dùng để kiểm định. 

Các kết quả hiệu chỉnh (Hình 3) và kiểm định 

(Hình 4) đều cho thấy sự tương đồng giữa các 

giá trị quan trắc và dự báo tương ứng cho lượng 

mưa trung bình lưu vực trong 1, 2 và 3 ngày đối 

với cả hai bộ dữ liệu tại TM và NS. Các chỉ số 

thống kê cho thấy giá trị quan trắc và dự báo có 

sự phù hợp cao (0.86 ≤ R2 ≤ 0.98 và 0.67 ≤ NSE 

≤ 0.88). Dữ liệu chi tiết hóa từ mô hình WRF 

sau khi hiệu chỉnh và kiểm định sẽ được sử 

dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình WEHY. 

 

Hình 3: So sánh kết quả hiệu chỉnh lượng mưa 

trung bình lưu vực sông VG-TB dự báo và 

thực đo, từ ngày 01-31/10/2008 cho hai bộ dữ 

liệu GFS và GSM 
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Hình 4: Kết quả kiểm định lượng mưa trung 

bình lưu vực sông VG-TB dự báo và thực đo, 

từ ngày 31/10-10/11/2009 cho hai bộ dữ liệu 

GFS và GSM 

 

3.2. Ứng dụng mô hình thủy văn lưu vực 

WEHY trong dự báo lũ 

Mô hình WEHY được phát triển từ năm 2004 

bởi nhóm nghiên cứu thủy văn thủy lực trường 

đại học UC Davis. Đây là một mô hình dựa trên 

tham số vật lý với phương trình bảo toàn khối 

lượng, động lượng, [9] [10] [11]. WEHY là mô 

hình tính toán xây dựng dựa vào bản chất vật lý 

thực của các quá trình thủy văn. Mô hình có khả 

năng mô phỏng các quá trình vật lý từ quá trình 

mưa, thấm, bốc hơi, quá trình hình thành dòng 

chảy mặt, sát mặt, dòng chảy ngầm, diễn toán 

trên lòng sông. Mô hình WEHY đã kết hợp 

thành công với các mô hình khí tượng tạo nên 

bộ mô hình thủy văn WEHY, được ứng dụng 

thành công ở nhiều nơi trên thế giới như 

California, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, 

Việt Nam [12] [13] [14]. Ứng dụng mô hình 

WEHY vào lưu vực gồm 4 bước chính. Bước 

đầu tiên là phân chia tiểu lưu vực (Hình 5): TM 

gồm 42 đơn vị tính  MCU (Model 

Computational unit) và 21 mạng lưới sông; NS 

gồm 66 MCU và 33 mạng lưới sông dựa trên 

mô hình số độ cao ASTER với độ phân giải 

không gian là 30m. Bước thứ hai là đồng hóa 

dữ liệu khí quyển làm đầu vào cho mô hình thủy 

văn. Đầu ra của mô hình WRF bao gồm 8 biến 

khác nhau (mưa, nhiệt độ, gió, bức xạ sóng 

ngắn, bức xạ sóng dài, áp suất, tỷ lệ xáo trộn, độ 

cao địa thế vị) đã được đưa về các định dạng 

chuẩn của mô hình WEHY. Lưu ý, 8 biến khác 

nhau đã được tính cho mỗi MCU được phân 

định cho TM và NS. 

 

Hình 5: Bản đồ phân chia MCU  

và mạng lưới sông tại TM và NS 

Bước thứ ba, ước tính thông số thảm phủ liên 

quan đến việc xử lý dữ liệu về độ che phủ lá 

cây, đặc tính của đất, đặc điểm về địa hình bề 

mặt lưu vực. Các thông số về lớp phủ bề mặt 

cũng rất quan trọng đối với việc thiết lập mô 

hình thủy văn và được thu thập từ bộ dữ liệu 

Đặc điểm lớp phủ bề mặt toàn cầu (GLCC). Các 

giá trị thông số về đất và thảm phủ đều được 

ước tính riêng cho các MCU [11] như trong 

hình 6 và hình 7. 

 

Hình 6: Chỉ số che phủ lá cây (LAI)  

trung bình tháng ở TM và NS 
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Hình 7: Bản đồ thông số độ dẫn thủy lực  

của đất ước tính cho TM và NS 

 

3.2.1. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình WEHY 

Để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình WEHY, 

dữ liệu dòng chảy dự báo được so sánh với các 

giá trị thực đo. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định 

lưu lượng dòng chảy với dữ liệu chi tiết hóa 

động lực GFS, GSM được thể hiện bằng các giá 

trị thống kê như hệ số tương quan (R2) và hệ số 

hiệu quả Nash (NSE). 

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

WEHY cho thấy đường quá trình của lưu lượng 

dòng chảy dự báo và thực đo có sự tương đồng 

với nhau đối với cả hai bộ dữ liệu GFS và GSM 

tại TM và NS (Hình 8, 9). Các chỉ số thống kê 

chỉ ra rằng giá trị quan trắc và dự báo có sự phù 

hợp khá cao, như hệ số tương quan và hệ số 

NSE đều có hiệu suất dự báo đối với lưu lượng 

hàng ngày nằm trong khoảng “đạt yêu cầu” 

(Bảng 1, 2). 

Bảng 1: Thông số thống kê lưu lượng  

dòng chảy trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày 

dự báo và quan trắc tại TM và NS trong 

giai đoạn hiệu chỉnh, từ ngày 01-31/10/2008 

 

 

 

 
 

 

Hình 8: So sánh lưu lượng dòng chảy trung 

bình ngày dự báo bằng mô hình WEHY với 

hạn dự báo 1-3 ngày sử dụng dữ liệu WRF-

GFS, WRF-GSM với dữ liệu thực đo tại TM  

và NS, từ ngày 01-31/10/2008 

01-31/10/2008-GFS 

Thành Mỹ Nông Sơn 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Trung bình (m3/s) 368 295 247 186 1129 1399 1379 1130 

Độ lệch chuẩn (m3/s) 330 348 273 169 1170 1144 1006 716 

Hệ số tương quan  0.84 0.75 0.52  0.91 0.83 0.81 

Hệ số hiệu quả Nash  0.82 0.58 0.20  0.86 0.72 0.65 

01-31/10/2008 - GSM 

Thành Mỹ Nông Sơn 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Trung bình (m3/s) 368 371 322 249 1129 1398 1271 1090 

Độ lệch chuẩn (m3/s) 330 414 325 183 1170 1201 968 752 

Hệ số tương quan  0.82 0.65 0.53  0.83 0.74 0.64 

Hệ số hiệu quả Nash  0.79 0.50 0.28  0.81 0.69 0.47 
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Hình 9: Kiểm định dự báo WEHY sử dụng dữ 

liệu WRF-GFS, WRF-GSM và dữ liệu lưu lượng 

quan trắc trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày, từ 

31/10 - 10/11/2009 tại trạm TM và NS 

 

Bảng 2: Thông số thống kê lưu lượng dòng 

chảy trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày tại TM 

và NS giữa dự báo và quan trắc trong giai 

đoạn kiểm định, từ 31/10 - 10/11/2009 

 

 
 

4. ÁP DỤNG QUY TẮC VẬN HÀNH HỒ 

CHỨA CHO LƯU VỰC TM VÀ NS  

Có hai đập chính ở TM và NS lần lượt là Sông 

Tranh 2 và Đăk Mi 4 (Hình 10). Thông tin tóm 

tắt về hai đập được trình bày trong bảng 3. 

Bảng 3: Thông tin về đập Sông Tranh 2 

 và Đăk Mi 4 

 

 

 

 

Hình 10: Vị trí của hồ chứa Đăk Mi 4, 

 nhà máy điện Đăk Mi 4 và hồ chứa  

Sông Tranh 2 tại lưu vực TM, NS 

 

Nghiên cứu này sử dụng quy tắc vận hành hồ 

chứa Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 hiện có vào 

dự báo lũ sớm. Chương trình con vận hành đập 

cũng cần được tùy chỉnh cho từng hồ chứa 

chính trong các lưu vực được chọn (Sông 

Tranh 2 và Đăk Mi 4). Các quy tắc hoạt động 

ban đầu được thực hiện theo dữ liệu có sẵn 

nhưng phải được hoàn thiện thêm bằng các dự 

báo của mô hình. Các quy tắc vận hành cho các 

đập này rất quan trọng trong việc dự báo chính 

xác đặc trưng dòng chảy bằng mô hình WEHY. 

31/10 - 10/11/2009-

GFS 

Thành Mỹ Nông Sơn 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Trung bình (m3/s) 709 573 595 667 1608 1702 1672 1294 

Độ lệch chuẩn (m3/s) 505 713 649 564 1144 1367 1276 994 

Hệ số tương quan  0.94 0.86 0.72  0.81 0.86 0.78 

Hệ số hiệu quả Nash  0.58 0.52 0.35  0.51 0.67 0.52 

31/10 - 10/11/2009 - 

GSM 

Thành Mỹ Nông Sơn 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Quan 

trắc 

1 

ngày 

2 

ngày 

3 

ngày 

Trung bình (m3/s) 709 535 570 620 1608 1208 1237 1276 

Độ lệch chuẩn (m3/s) 505 553 603 638 1144 1200 1281 1193 

Hệ số tương quan  0.89 0.97 0.95  0.89 0.89 0.93 

Hệ số hiệu quả Nash  0.62 0.80 0.78  0.64 0.62 0.75 
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Hình 11: Mối quan hệ giữa diện tích bề mặt, 

cao trình mực nước và trữ lượng tại hồ chứa 

Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 

 

Hình 12: Quy tắc vận hành hồ chứa hiện tại 

bao gồm mực nước hồ chứa, dòng chảy ra từ 

nhà máy điện, từ đập tràn, tổng dòng chảy ra 

và dòng chảy vào cho A) Sông Tranh 2;  

B) Đăk Mi 4 

Các quy tắc vận hành cho hồ chứa Sông Tranh 

2 và Đăk Mi 4 được Công ty Điện lực Việt 

Nam lấy từ năm 2011-2019 và được sử dụng 

cho mô hình WEHY trong chương trình con 

vận hành đập. Chương trình con vận hành đập 

của WEHY dựa trên các hàm về mối quan hệ 

giữa diện tích bề mặt (F), cao trình nước (Z) 

và trữ lượng (W) (Hình 11) và quy tắc vận 

hành hiện tại (Hình 12). Trong nghiên cứu 

này, chương trình con vận hành đập của 

WEHY tuân theo mực nước hồ chứa trong quá 

khứ. 

5. KẾT QUẢ DỰ BÁO LŨ SỚM THỬ 

NGHIỆM SAU KHI HỢP NHẤT VỚI QUY 

TẮC VẬN HÀNH HỒ CHỨA (2012 - 2016) 

Sau khi kiểm định, mô hình WEHY được áp 

dụng để dự báo lũ sớm tại TM và NS. Kết quả 

dự báo sau khi hợp nhất quy luật vận hành hồ 

chứa Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 được thể hiện 

ở hình 13 - 17.  

 

 
 

 

 

Hình 13: Kết quả dự báo lưu lượng dòng chảy 

trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày sử dụng WRF-

GFS, WRF-GSM và dữ liệu quan trắc theo 

ngày tại TM, NS từ ngày 01-14/10/2012 

 

 
 

 

 

Hình 14: Kết quả dự báo lưu lượng dòng chảy 

trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày sử dụng WRF-

GFS, WRF-GSM và dữ liệu quan trắc theo 

ngày tại TM, NS từ ngày 13-19/10/2013 
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Hình 15: Kết quả dự báo lưu lượng dòng chảy 

trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày sử dụng WRF-

GFS, WRF-GSM và dữ liệu quan trắc theo 

ngày tại TM, NS từ ngày 02-27/11/2014 

 

 
 

 
 

Hình 16: Kết quả dự báo lưu lượng dòng chảy 

trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày sử dụng WRF-

GFS, WRF-GSM và dữ liệu quan trắc theo 

ngày tại TM, NS từ ngày 22/10-21/11/2015 

 

 

 
 

Hình 17: Kết quả dự báo lưu lượng dòng chảy 

trung bình lưu vực 1, 2, 3 ngày sử dụng WRF-

GFS, WRF-GSM và dữ liệu quan trắc theo 

ngày tại TM, NS từ ngày 26/11-11/12/2016 

 

Có thể thấy đường quá trình của dòng chảy khá 

tương đồng với giá trị thực đo trong các năm 

2012, 2013, 2015. Trong năm 2016 (GSM_TM) 

các giá trị dự báo chưa được tốt và sai lệch khá 

nhiều so với dữ liệu thực đo. Tuy nhiên, hầu hết 

các giá trị thống kê nằm trong khoảng “đạt yêu 

cầu” đối với cả hai bộ dữ liệu GFS và GSM 

(Bảng 4, 5). Kết quả dự báo lũ sớm dựa vào hai 

bộ dữ liệu này không có sự khác biệt quá lớn, 

do vậy có thể sử dụng cả GFS và GSM làm dữ 

liệu đầu vào cho mô hình thủy văn WEHY. 

Bảng 4: Đánh giá thống kê lưu lượng trung 

bình 1, 2, 3 ngày tại NS và TM giữa các giá 

trị dự báo và thực đo sử dụng dữ liệu GFS 

 

 

Bảng 5: Đánh giá thống kê lưu lượng trung 
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bình 1, 2, 3 ngày tại TM và NS giữa các giá 

trị dự báo và thực đo sử dụng dữ liệu GSM 

 

 
 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp chi 

tiết hóa động lực kết hợp các mô hình dự báo 

thời tiết số trị với mô hình thủy văn để dự báo 

lũ cho lưu vực sông VG-TB. Dữ liệu GFS và 

GSM sau khi được chi tiết hóa xuống độ phân 

giải 6km bằng mô hình WRF đã được hiệu 

chỉnh và kiểm định với dữ liệu mưa thực đo. 

Sau đó, sử dụng dữ liệu chi tiết hóa động lực 

GFS, GSM và các thông số về thảm phủ, đặc 

tính của đất làm dữ liệu đầu vào cho mô hình 

WEHY. Lưu lượng dòng chảy dự báo 1, 2, 3 

ngày từ mô hình WEHY được hiệu chỉnh và 

kiểm định với các giá trị thực đo. Kết quả dự 

báo của hai bộ dữ liệu có độ tin cậy tốt và đạt 

các chỉ tiêu thống kê trong giai đoạn hiệu 

chỉnh và kiểm định. Tuy nhiên, kết quả dự 

báo lũ thử nghiệm của một số năm không 

được tốt, với 0.1 ≤ R2 ≤ 0.97 và 0.2 ≤ NSE ≤ 

0.86 đối với cả hai bộ dữ liệu GFS và GSM. 

Qua kết quả nghiên cứu, có thể thấy dự báo lũ 

bằng phương pháp chi tiết hóa động lực kết hợp 

mô hình khí tượng với mô hình thủy văn có thể 

cho kết quả khả quan. Điều này giúp cho công 

tác phòng, chống lũ lụt đạt được hiệu quả cao, 

giúp giảm thiệt hại về người và tài sản. Ngoài 

ra, việc vận hành hồ chứa và đập thủy điện cũng 

ảnh hưởng đến dòng chảy của lưu vực. 
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